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TRUNG TÂM Y TẾ 
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Số:          /DS-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đakrông, ngày       tháng 4 năm 2025 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Đakrông; 

2. Địa chỉ: Khóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng 

Trị; 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở KCB: các ngày trong tuần, buổi sáng từ 07 giờ 

00 đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, trực 24h/24h, làm 

việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

Stt Họ và tên Số CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

1  
Đinh Quang 

Nhật 

000762/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Răng hàm 

mặt, siêu âm, 

xquang 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Giám đốc 

2  Văn Thanh 
000588/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó Giám đốc 

3  
Trần Anh 

Thương 

001969/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên 

Khoa Nhi, siêu 

âm, điện tim, 

xquang 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 09/3 đến 31/12/2025 

Phụ trách khoa 

Nội-Nhi-TN 

4  Hồ Văn Huy 
004144/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Gây mê 

hồi sức 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 27/02 đến 08/3/2025 

Từ 09/4 đến 31/12/2025 

Nhân viên khoa 

Cấp cứu-

HSTCCĐ 

5  
Hoàng Thị 

Thuỳ Nhi 

002847/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 27/02 đến 08/4/2025 

Từ 09/5 đến 31/12/2025 

Trưởng khoa 

Khám bệnh 

6  
Phan Thanh 

Hà 

003559/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, Tai-Mũi-

Họng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 27/02 đến 08/5/2025 

Phó Trưởng 

khoa Khám 

bệnh 



Stt Họ và tên Số CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

Từ 09/6 đến 31/12/2025 

7  
Hồ Văn 

Quang 

001967/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Hồi sức 

cấp cứu; 

xquang; điện 

tim; phục hồi 

chức năng; 

VLTL 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 27/02 đến 08/6/2025 

Từ 09/7 đến 31/12/2025 

Bác sĩ, Phó 

Trưởng khoa 

Cấp cứu-

HSTCCĐ 

8  Trần Thị Hoa 
001590/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Phụ sản 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 27/02 đến 08/7/2025 

Từ 09/8 đến 31/12/2025 

Trưởng khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

9  
Nguyễn Văn 

Phương 

004080/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 11/02 đến 31/12/2025 

Nhân viên khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

10  Hồ Thị Thoả 
002959/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm, 

điện tim 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó khoa Nội-

Nhi-TN, 

11  
Hồ Thị Hồng 

Nhung 

003998/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

12  
Nguyễn Dư 

Nhơn 

000764/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Nhi khoa, 

siêu âm, điện 

tim, xquang, nội 

soi tiêu hóa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó Trưởng 

khoa Nội-Nhi-

TN 

13  Hồ Thị Nhớ 
003218/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Phụ sản; 

Siêu âm tổng 

quát 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

14  Hồ Thị Sóc 
004338/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên 

khoa Nội-Nhi-

TN 

15  
Lê Khắc 

Mộng Hùng 

002849/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Trưởng phòng 

Tổ chức-Hành 

chính 

16  
Trương 

Quang Hiển 

003366/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Trưởng phòng 

Kế hoạch-

Nghiệp vụ-Điều 

dưỡng 

17  
Trần Khương 

Định 

003420/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phụ trách khoa 

KSBT-

HIV/AIDS 



Stt Họ và tên Số CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

18  Hồ Văn May 
002443/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Trưởng khoa 

ATTP-YTCC-

DD 

19  Trần Thị Huệ 
003368/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

YHCT-PHCN; 

Vật lý trị liệu 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó Trưởng 

khoa YHCT-

PHCN 

20  
Nguyễn 

Hoàng Anh 

003253/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

YHCT-PHCN; 

Vật lý trị liệu 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT-PHCN 

21  
Hoàng Chánh 

Thi 

002152/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

YHCT-PHCN; 

Vật lý trị liệu 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT-PHCN 

22  Lê Văn Vũ 
003065/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

YHCT-PHCN; 

Vật lý trị liệu 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT-PHCN 

23  
Khổng Thị 

Quỳnh Nhi 

003495/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

YHCT-PHCN; 

Vật lý trị liệu 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT-PHCN 

24  

Phan Thị 

Quỳnh 

Hương 

003695/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên 

khoa YHCT-

PHCN 

25  
Phạm Thị 

Nhàn 

000769/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên 

phòng Kế 

hoạch-Nghiệp 

vụ-Điều dưỡng 

26  
Mai Văn 

Định 

000772/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó Trưởng 

Phòng 

Kế hoạch-

Nghiệp vụ-Điều 

dưỡng 

27  Ngô Văn Phú 
000773/QT-

CCHND 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Y tá hành chính 

khoa Cấp cứu-

HSTCCĐ 

28  
Lê Thị Ngọc 

Ánh 

002014/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

29  
Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên 

004104/QT-

CCHN 

Cao đẵng Điều 

dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

30  
Lê Thị Hồng 

Nhi 

004172/QT-

CCHN 

Cao đẵng Điều 

dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

31  
Trần Thị 

Thuỳ 

003038/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

Nhân viên khoa 

Ngoại TH-Phụ 



Stt Họ và tên Số CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

ngày trực 24/24 

Từ 27/02 đến 31/12/2025 

sản 

32  
Nguyễn Lê 

Anh Phương 

000047/QT-

GPHN 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30,  

ngày trực 24h/24h 

Từ 13/3 đến 31/12/2025 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

33  
Dương Thị 

Thảo 

004302/QT-

CCHN 

Cao đẵng Điều 

dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

34  
Nguyễn Thị 

Loan 

000774/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 12/3/2025 

Từ 13/4 đến 31/12/2025 

Y tá hành chính 

Khoa Khám 

bệnh 

35  
Đỗ Thị Mỹ 

Dáng 

001991/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 12/4/2025 

Từ 13/5 đến 31/12/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

36  Lê Thị Lâm 
000777/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 12/5/2025 

Từ 13/6 đến 31/12/2025 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

37  
Võ Xuân 

Tùng 

000776/QT-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

gây mê hồi sức 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Cấp cứu-

HSTCCĐ 

38  Lê Thị Thuỳ 
003661/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

39  
Hoàng Thị 

Linh 

003030/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

40  
Hoàng Thị 

Loan Trâm 

003765/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Ngoại TH-Phụ 

Sản 

41  
Phan Thị 

Kiều Giang 

003615/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

42  
Nguyễn Thị 

Hà 

001586/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

43  Trần Thị Liễu 
000775/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Y tá hành chính 

Khoa Nội-Nhi-

TN 

44  
Nguyễn Thị 

Lê Ngân 

002533/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên Khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

45  Nguyễn Thị 003370/QT- Hộ sinh Các ngày trong tuần sáng từ Nhân viên Khoa 



Stt Họ và tên Số CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

Hiền CCHN 7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 10/3 đến 01/6/2025 

Từ 30/6 đến 26/10/2025 

Từ 24/11 đến 31/12/2025 

TTYT Đakrông 

46  
Nguyễn Thị 

Phương 

003369/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 05/3/2025 

Từ 26/3 đến 29/6/2025 

Từ 28/7 đến 23/11/2025 

Y tá hành chính 

khoa Ngoại TH-

Phụ sản 

47  
Trần Thị 

Xuân 

003260/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 09/3/2025 

Từ 07/4 đến 27/7/2025 

Từ 25/8 đến 31/12/2025 

Nhân viên Khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

48  
Nguyễn Thị 

Hà 

003039/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 06/4/2025 

Từ 05/5 đến 24/8/2025 

Từ 22/9 đến 31/12/2025 

Nhân viên Khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

49  
Nguyễn Thị 

Thanh Sang 

000783/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Từ 03/3 đến 04/5/2025 

Từ 02/6 đến 21/9/2025 

Từ 27/10 đến 31/12/2025 

Nhân viên Khoa 

Ngoại TH-Phụ 

sản 

50  
Nguyễn Thị 

Tuyết 

002273/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh 

51  Hoàng Đăng 
002440/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24  

Từ 03/3 đến 15/4/2025 

Từ 16/5 đến 15/9/2025 

Từ 16/10 đến 31/12/2025 

Trưởng Khoa 

XN-CĐHA 

52  
Nguyễn Xuân 

Hoà 

003417/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24, 

Từ 16/3 đến 15/6/2025 

Từ 16/7 đến 15/10/2025 

Từ 16/11 đến 31/12/2025 

Phó Trưởng 

Khoa 

KSBT-

HIV/AIDS 

53  
Nguyễn Tấn 

Đoàn 

000788/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24, 

Từ 03/3 đến 15/3/2025 

Từ 16/4 đến 15/7/2025 

Phó Trưởng 

Khoa 

XN-CĐHA 



Stt Họ và tên Số CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB 

Vị trí 

chuyên môn 

Từ 16/8 đến 15/11/2025 

Từ 16/12 đến 31/12/2025 

54  
Nguyễn Anh 

Lực 

002536/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24, 

 Từ 03/3 đến 15/5/2025 

Từ 16/6 đến 15/8/2025 

Từ 16/9 đến 15/12/2025 

Phó Trưởng 

Khoa 

ATTP-YTCC-

DD 

55  
Nguyễn Thị 

Thương 

002534/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

ATTP-YTCC-

DD 

56  
Trần Văn 

Quang 

000729/QT-

CCHN 

Chuyên Khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

XN-CĐHA 

57  Lê Viết Sơn 
002415/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

XN-CĐHA 

58  
Nguyễn Văn 

Thức 

000800/QT-

CCHND 
Dược sĩ đại học 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên 

phòng Kế 

hoạch-Nghiệp 

vụ-Điều dưỡng 

59  
Trần Thị Mỹ 

Dung 

000416/QT-

CCHND 
Dược sĩ đại học 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Phó Trưởng 

Khoa 

Dược-TTB-

VTYT 

60  
Nguyễn Thị 

Hồng Luyến 

001573/QT-

CCHN 
Y sĩ YHCT 

Các ngày trong tuần sáng 7h 

đến 11h30, chiều 13h30 đến 

17h00,  ngày trực 24h/24h 

Nhân viên khoa 

YHCT-PHCN 

61  Võ Thiên Tài 
003399/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

XN-CĐHA 

62  
Mai Thị Mỹ 

Duyên 

002882/QT-

CCHN 

Cao đẵng Điều 

dưỡng 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Cấp cứu-HSTC-

CĐ 

63  
Đoạn Thị Thu 

Hiền 

003354/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

Nội-Nhi-TN 

64  
Hồ Thị Tuyết 

Trinh 

000231/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Nhân viên khoa 

XN-CĐHA 

65  
Lý Quang 

Cường 

003394/QT-

CCHN 
Y sĩ YHCT 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Nhân viên khoa 

YHCT-PHCN 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

Stt Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

1  Hồ Thị Nữ Hộ lý 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa 

Ngoại TH-Phụ sản 



Stt Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

2  Nguyễn Thị Ngân Hộ Lý 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

3  Trần Thị Liên Trung cấp 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ-

Điều dưỡng 

4  Nguyễn Phú Oanh Hộ Lý 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa 

Xét nghiệm-CĐHA 

5  Lê Thị Thuý Hộ Lý 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên 

khoa Nội-Nhi-TN 

6  Hồ Thị Dương Hộ Lý 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên 

khoa Nội-Nhi-TN 

7  Nguyễn Phi Hậu Lái Xe 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tổ chức-Hành chính 

8  Trương Quốc Phong Lái Xe 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tổ chức-Hành chính 

9  Nguyễn Thị Lành CN YTCC 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Phó Trưởng phòng 

Tổ chức-Hành chính 

10  Hồ Văn Đức Lái xe 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tổ chức-Hành chính 

11  Hoàng Văn Bình CN CNTT 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ-

Điều dưỡng 

12  
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
CN Kế toán 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Trưởng Phòng Tài 

chính-Kế toán 

13  Nguyễn Thị Hằng TC Kế toán 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tài chính-Kế toán 

14  
Lữ Học Phương 

Thảo 
TC Kế toán 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tài chính-Kế toán 

15  Trương Quang Hiếu 
Dược sĩ đại 

học 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Trưởng khoa 

Dược-TTB-VTYT 

16  Trần Thị Hương 
Dược sĩ 

trung cấp 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa 

Dược-TTB-VTYT 

17  Trần Thị Mỹ Châu 
Dược sĩ 

trung cấp 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h31 

Nhân viên khoa 

Dược-TTB-VTYT 

18  Võ Văn Quyết 
KTV 

TTBYT 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa 

Dược-TTB-VTYT 

19  
Nguyễn Thị Thuỷ 

Vân 

Dược sĩ đại 

học 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa 

Dược-TTB-VTYT 

20  Phan Thị Linh Bác sĩ YHDP 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tổ chức-Hành chính 

21  Lê Văn Đức 
Cử nhân kế 

toán 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tài chính-Kế toán 

22  Nguyễn Khắc Lâm QTKD 
Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tổ chức-Hành chính 



Stt Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

23  Trần Thị Bông 
Điều dưỡng 

trung học 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tổ chức-Hành chính 

24  Trần Thị Hằng 
Dược sĩ đại 

học 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên khoa 

Dược-TTB-VTYT 

25  
Nguyễn Thị Thuý 

Hằng 

Cử nhân kế 

toán 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-

11h, chiều 13h30-17h30 

Nhân viên phòng 

Tài chính-Kế toán 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Quảng Trị; 

- Lưu: KHNV, VT. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
Đinh Quang Nhật 
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